
TT Họ và tên Chức vụ Di động Ghi chú

1 Phạm Lý Ba Bí thư 0945 181 600

2 Nguyễn Văn Sơn Phó Chủ tịch 0915 171 727

1 Nguyễn Hoàng Khoa Trưởng Ban Pháp chế 0917855723

2 Nguyễn Văn Gel Phó Ban 0916 075 185

1 Nguyễn Văn Dũ Trưởng ban Kinh tế 0918 664 022

2 Võ Văn Mua Phó Ban 0917 437 478

1 Hồng Phương Tiện Chủ tịch 0918901902

2 Huỳnh Phương Nhanh Phó Chủ tịch 0918 898 503

3 Nguyễn Công Tuyển Phó Chủ tịch 0981114115

1 Bạch Trung Thoại Chánh VP 0916 475 526

2 Cao Quốc Đoàn Phó CVP 0916 825 835

3 Tạ Việt Hải Chuyên viên 0945 289 891

4 Nguyễn Thị Mỹ Đa Chuyên viên 0946 946 990

5 Trần Hoàng Long Chuyên viên 0917 907 971

6 Nguyễn Thị Chiểu Chuyên viên 0945 565 727

7 Phan Công Văn Chuyên viên 0914 400 402

8 Nguyễn Phương Thúy Chuyên viên 0917 959 967

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI UBND XÃ NGUYỄN VIỆT KHÁI

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ

BAN PHÁP CHẾ

Ban KT-XH

LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

VĂN PHÕNG HĐND & UBND XÃ



1 Tô Hoàng Nhàn Trưởng phòng 0949452355

2 Nguyễn Văn My Phó trưởng phòng 0916 271 122

3 Lê Hồng Thái Chuyên viên 0916 939 948

4 Lữ Văn Liệt Chuyên viên 0947 460 665

5 Đoàn Trung Tình Chuyên viên 0917 338 994

6 Huỳnh Công Lùn Chuyên viên 0918 763 132

7 Huỳnh Thái Anh Chuyên viên 0917 004 454

8 Trần Tấn Lực Chuyên viên 0985 384 137

1 Nguyễn Đức Thông Trưởng phòng 0917399060

2 Ngô Líc Kiêl Phó phòng 0916908282

3 Tô Hồng Khải Chuyên viên 0913409700

4 Quách Đông Thinh Chuyên viên 0948008588

5 Mai Thị Thuỳ Lam Chuyên viên 0816555521

6 Huỳnh Luân Chuyên viên 0939213312

7 Đỗ Vũ Hải Chuyên viên 0943275278

8 Lê Văn Đạo Chuyên viên 0947455755

9 Nguyễn Cẩm Tú Chuyên viên 0944182213

10 Trương Mỹ Ngưng Chuyên viên 0918375133

1 Nguyễn Công Tuyển
Phó Chủ tịch UBND, 

Giám đốc
0981114115

2 Lê Công Quẩn Phó giám đốc 0916917333

3 Phạm Công Dự Chuyên viên 0914772085

PHÕNG VĂN HÓA - XÃ HỘI

TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG

PHÕNG KINH TẾ



4 Nguyễn Thị Trang Chuyên viên 0916453018

5 Trương Kỳ Nhiệm Chuyên viên 0944768761

6 Nguyễn Kim Nhạn Chuyên viên 0949122878

7 Nguyễn Vũ Phong Chuyên viên 0815117993


